
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN HỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:       /TTr-UBND       Tân Hồng, ngày       tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bố trí ổn định dân cư 

Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp  
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 60 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;   
 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 
 

Căn cứ Công văn số 58/UBND-ĐTXD ngày 16 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện một số nội dung có liên quan đối 

với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

 

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bố trí 

ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng; 
 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 63/SXD-QLXD ngày 26 tháng 5 năm 2020 

của Sở xây dựng Đồng Tháp, về việc thông báo kết quả thẩm định dự án Bố trí ổn 

định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng; 

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐUBND.HC ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước năm 2021; 
 

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Tháp xem xét, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây. 
 

I. Mô tả tóm tắt dự án: 
 

1. Tên dự án: Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. 

2. Tổng mức đầu tư: (theo Quyết định phê duyệt dự án): 79.617.313.000 

đồng (bảy mươi chín tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng), 

trong đó: 
 

- Chi phí xây dựng:    43.434.048.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:  861.179.000 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐT xây dựng:                           2.587.082.000 đồng 
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- Chi phí khác:                                        920.160.000 đồng 

- Chi phí GPMB: 26.692.380.000 đồng 

- Chi phí dự phòng:                                   5.122.464.000 đồng 
 

3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng.  
 

4. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ đầu tư: Ban Quản lý Dự án & PTQĐ huyện Tân 

Hồng. 
 

5. Người Quyết định đầu tư: UBND tỉnh Đồng Tháp. 
 

 6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa 

phương. 
 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020- 2022. 
 

8. Địa điểm đầu tư xây dựng: xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp. 
 

9. Quy mô dự án: 
 

9.1. San lấp mặt bằng (cấp IV): Tổng diện tích san lấp 70.290m
2
, cao độ 

thiết kế san lấp +6.000 (hệ cao độ Quốc gia), vật liệu san lấp bằng cát đen, đê bao 

chắn cát đắp bằng đất khai thác tại chổ. Riêng những đoạn qua ao mương được gia 

cố bằng cọc bê tông. 

9.2. Hệ thống giao thông (cấp III):  

- Quy mô thiết kế: 

Tên đường Lộ giới (m) Chiều dài (m) 

Đường số 1 5 - 9 - 5 220 

Đường số 2 4 - 7,5 - 4 212,12 

Đường số 3 3 - 5,5 - 3 178 

Đường số 4 3 - 5,5 - 3 261,32 

Đường số 5 3 - 5,5 - 3 208,68 

Đường số 6 3 - 5,5 - 3 227,4 

Đường số 7 5 - 9 - 5 323,88 

Tổng cộng 1.637,45 

- Cao trình thiết kế tim đường +6.200 (hệ cao độ Quốc gia). 

- Kết cấu áo đường: Kết cấu cấp phối đá dăm, mặt đường láng nhựa cấp cao 

A2 có mô đun đàn hồi Eyc ≥ 110Mpa (Ech ≥ Kcd
dv

 x Eyc = 1,1 x 110Mpa = 

121Mpa), tải trọng tính toán trục đơn 10 tấn. 

- Vỉa hè: Lát gạch Terrazzo, lớp bê tông nền đá 1x2 cấp độ bền B12,5, tấm 

nilong chống mất nước, nền cát đầm chặt K≥0,95. 

- Bó vỉa: Cấu tạo bằng bê tông đá 1x2 cấp độ bền B20 đổ tại chỗ. 

- Bó hè: Cấu tạo bằng bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 đổ tại chỗ. 

9.3. Hệ thống thoát nước mặt (cấp III) 

- Xây dựng hệ thống thoát nước chạy dọc theo các tuyến đường, đấu nối 

thoát vào hố ga hiện trạng đường Đ13a.  

- Cống thoát nước: Sử dụng cống bê tông ly tâm loại vỉa hè, đường kính 

D600÷800mm. Riêng cống vượt đường sử dụng loại HL93, móng cống bê tông cốt 

thép được đặt trên nền tự nhiên gia cố cừ đá. 
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- Hố ga:  

+ Cống D600mm: Kết cấu bê tông đá 1x2 cấp độ bền B20, móng hố ga được 

đặt trên nền tự nhiên. 

+ Cống D800mm: Kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 cấp độ bền B20, móng hố 

ga được đặt trên nền tự nhiên.  
- Hố thu: Kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 cấp độ bền B20, nắp thu nước bằng gang. 

 9.4. Hệ thống thoát nước thải (cấp IV) 

 - Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước phía sau các dãy nhà để thoát nước thải 

sinh hoạt, nước thải từ rãnh thoát được đấu nối trực tiếp vào hệ thống cống thoát 

nước mặt (trong giai đoạn này chưa đầu tư hệ thống thoát nước thải riêng do khu 

vực chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

 - Rãnh thoát nước: Tổng chiều dài khoảng 759m, rãnh rộng 0,3m; đáy và 

nắp rãnh bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B20, thành rãnh xây gạch thẻ không 

nung. 

 - Hố ga: Đáy, nắp hố ga bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B20, thành xây 

gạch thẻ không nung. 

 9.5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp PCCC (cấp IV)  

 Nguồn nước cấp được đấu nối từ mạng lưới cấp nước của Trạm cấp nước 

Dinh Bà. Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt kết hợp với cấp nước phục vụ 

PCCC cho khu dân cư với tổng chiều dài tuyến ống khoảng 2.890m, ống cấp nước 

sử dụng ống HDPE đường kính 90mm÷110mm, hệ thống ống cấp nước được đặt 

ngầm dưới vỉa hè của các trục đường trong khu dân cư.  
 

II. Phần công việc đã thực hiện: 

                   Bảng số 1 

TT 
Nội dung công 

việc 

Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện 

(đồng) 

Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát 

địa hình, lập 

quy hoạch 

Trung tâm Quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

320.563.000 

Quyết định số 01/QĐ-

QLDA&PTQĐ.QH ngày 

14/5/2020 của Ban Quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất huyện 

Tân Hồng 

2 

Tư vấn lập báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi 

Trung tâm Quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

240.811.000 

Quyết định số 21/QĐ-

QLDA&PTQĐ.TT ngày 

13/5/2020 của Ban quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất huyện 

Tân Hồng 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 561.374.000 đồng 

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu: 

Bảng số 2 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Giá trị thực 

hiện 

(đồng) 

1 Quản lý dự án 
Ban quản lý dự án và Phát triển Qũy 

đất huyện Tân Hồng 
861.179.000 

2 Giám sát thi công xây dựng Ban quản lý dự án và Phát triển Qũy 1.038.659.000 
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đất huyện Tân Hồng 

3 Chi phí khác   1.015.756.000 

4 Chi phí dự phòng   5.122.465.000 

5 Chi phí bồi thường, GPMB  26.692.380.000 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 34.730.439.000 đồng 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Bảng số 3 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Dịch vụ tư vấn 

1 

Gói thầu số 1- 

Tư vấn thiết 

kế xây dựng 

công trình 

(thiết kế bước 

2) 

411.491.000 

Vốn 

ngân 

sách 

trung 

ương và 

vốn 

ngân 

sách địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn  

 
Năm 

2021 

Trọn 

gói 

30 

Ngày 

2 

Gói thầu số 2- 

Tư vấn thẩm 

tra thiết kế bản 

vẽ thi công và 

dự toán 

85.436.000 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 
Năm 

2021 

Trọn 

gói 

30 

Ngày 

3 

Gói thầu số 3- 

Tư vấn lập 

Báo cáo đánh 

giá tác 

động môi 

trường 

                

185.940.000  
-nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 
Năm 

2021 

Trọn 

gói 

45 

Ngày 

4 

Gói thầu số 4 - 

Tư vấn lập 

HSMT 

43.434.000 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 
Năm 

2021 

Trọn 

gói 
30 

Dịch vụ phi tư vấn  

5 

Gói thầu số 5 

– Tư vấn bảo 

hiểm 

                

65.151.000 
-nt- 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 
Năm 

2021 

Trọn 

gói 

Theo 

gói 

thầu 

xây 

lắp 

Xây lắp  

6 
Gói thầu số 6 

– Rà phá bom 

                

100.000.000 
-nt- 

Chỉ 

định 
 nt nt 

45 

Ngày   
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mìn, vật liệu 

nổ 

thầu rút 

gọn   

7 

Gói thầu số 7 

– Thi công 

san lấp 

mặt bằng,  

hạ tầng 

kỹ thuật (hệ 

thống giao 

thông, hệ 

thống thoát 

nước mặt, hệ 

thống cấp - 

thoát 

nước sinh 

hoạt và  

PCCC  

 43.434.048.000 -nt- 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước 

Một giai 

đoạn 2 túi 

hồ sơ 

Năm 

2021 

Đơn 

giá 

cố 

định  

360 

Ngày 

Tổng cộng giá gói thầu: 44.325.500.000 đồng 

2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu: 

a) Tên gói thầu: 

+ Gói thầu số 1- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế bước 2) 

+ Gói thầu số 2- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

+ Gói thầu số 3- Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

+ Gói thầu số 4- Tư vấn lập HSMT 

+ Gói thầu số 5- Tư vấn bảo hiểm 

+ Gói thầu số 6- Rà phá bom mìn, vật liệu nổ 

 + Gói thầu số 7 - Thi công san lấp mặt bằng,  hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao 

thông, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống cấp - thoát nước sinh hoạt và  PCCC. 

- Cơ sở phân chia các gói thầu: 

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của 

từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn 

nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án, đảm bảo quy mô hợp 

lý, mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến 

hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần. 

b) Giá gói thầu: 

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán của Trung tâm Quy hoạch 

Đô thị và Nông thôn lập và được phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-UBND.HC 

ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt dự án đầu tư công 

trình: Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. 

c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương. 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  

+ Gói thầu số 1 (gói thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế bước 2)): 

Chỉ định thầu rút gọn 
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+ Gói thầu số 2 (gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán): 

Chỉ định thầu rút gọn 

+ Gói thầu số 3 (gói thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường): 

Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Gói thầu số 4 (gói thầu tư vấn lập HSMT): Chỉ định thầu rút gọn 

+ Gói thầu số 5 (gói thầu tư vấn bảo hiểm): Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Gói thầu số 6 (gói thầu xây lắp): Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Gói thầu số 7 (gói thầu xây lắp): Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:  

+ Gói thầu số 1 (gói thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế bước 2)): 

Năm 2021 

+ Gói thầu số 2 (gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán): 

Năm 2021 

+ Gói thầu số 3 (gói thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường): 

Năm 2021 

+ Gói thầu số 4 (gói thầu tư vấn lập HSMT): Năm 2021 

+ Gói thầu số 5 (gói thầu tư vấn bảo hiểm): Năm 2021 

+ Gói thầu số 6 (gói thầu xây lắp): Năm 2021 

+ Gói thầu số 7 (gói thầu xây lắp): Năm 2021 

e) Loại hợp đồng: 

- Gói thầu số 1 là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, có giá trị nhỏ, đề 

nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui định; 

- Gói thầu số 2 là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, có giá trị nhỏ, đề 

nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui định; 

- Gói thầu số 3 là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, có giá trị nhỏ, đề 

nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui định; 

- Gói thầu số 4 là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, có giá trị nhỏ, đề 

nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui định. 

- Gói thầu số 5 là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, có giá trị nhỏ, đề 

nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui định. 

- Gói thầu xây lắp gói thầu số 6 - Rà phá bom mìn, vật liệu nổ có giá trị nhỏ, 

thuộc gói thầu qui mô nhỏ, nên đề nghị áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo qui 

định. 

- Gói thầu xây lắp Gói thầu số 7 - Thi công san lấp mặt bằng,  hạ tầng kỹ 

thuật (hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống cấp - thoát nước sinh 

hoạt và  PCCC có giá trị lớn, thuộc gói thầu qui mô lớn, nên đề nghị áp dụng hình 

thức hợp đồng đơn giá cố định theo quy định; 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng:  

- Gói thầu số 1 (gói thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình (thiết kế bước 2)): 

Thời gian 30 ngày; 
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- Gói thầu số 2 (gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán): 

thời gian 30 ngày; 

- Gói thầu số 3 (gói thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường): 

thời gian 45 ngày; 

- Gói thầu số 4 (gói thầu tư vấn lập HSMT): Thời gian 30 ngày; 

- Gói thầu số 5 (gói thầu tư vấn bảo hiểm): Thời gian theo gói thầu xây lắp; 

- Gói thầu số 6 (gói thầu xây lắp): Thời gian 30 ngày; 

- Gói thầu số 7 - Thi công san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao 

thông, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống cấp - thoát nước sinh hoạt và PCCC 360 ngày 

kể từ ngày có lệnh khởi công; 

V. Tổng giá trị các phần công việc:  

Bảng số 4 

TT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 561.374.000 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
34.730.439.000 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 
44.325.500.000 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
0 

Tổng giá trị các phần công việc 79.617.313.000 

Tổng mức đầu tư của dự án 79.617.313.000 

 
 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, UBND huyện Tân Hồng trình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp xem xét, thẩm định và tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bố trí 

ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng để làm cơ sở cho việc 

triển khai thực hiện./. 
 

   Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND Huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ban Quản lý Dự án & PTQĐ; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

   - Lưu VT + NC (T.N.Khang). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Huỳnh Văn Nhã 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày  01 tháng 7 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng) 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

TT Nội dung Ghi chú 

1 

Quyết định số 65/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 13/5/2020 của 

UBND huyện Tân Hồng, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Bố trí 

ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng; 

Bản chụp 

2 

Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ 

Cơ, huyện Tân Hồng; 

Bản chụp 

3 

Báo cáo thẩm định số 63/SXD-QLXD ngày 26/5/2020 của 

Sở xây dựng Đồng Tháp, về việc thông báo kết quả thẩm 

định dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ 

Cơ, huyện Tân Hồng; 

Bản chụp 

4 

Quyết định số 1984/QĐUBND.HC ngày 30/12/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu 

tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021; 
Bản chụp 

5 

Quyết định số 87/QĐ-UBND.HC ngày 27/2/2020 của 

UBND huyện Tân Hồng, về việc Uỷ quyền thực hiện 

nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh 

Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. 

Bản chụp 

6 
Quyết định số 01/QĐ-QLDA&PTQĐ.QH ngày 14/5/2020 

của Ban quản lý dự án và PTQĐ huyện Tân Hồng. 
Bản chụp 

7 
Quyết định số 21/QĐ-QLDA&PTQĐ.TK ngày 13/5/2020 

của Ban quản lý dự án và PTQĐ huyện Tân Hồng. 
Bản chụp 
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